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MAU HOP VIEN NEN DEXONE 0,5 mg

Kích thước thực: 4,0 cm x 8,0 cm x 4,0 cm
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MẪU NHÃN VIÊN NÉN DEXONE 0,5 mg
Kích thước thực : 9,2 cm x 3,7 cm
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MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC
VIÊN NÉN DEXONE0,5mg

Kích thước thực : 9,2 cm x 15,6 cm

 FT
@) THUỐC BAN THEO DON|

| DEXONE 0,5 mg
| Viên nén
| CÔNG THỨC: 1 viên chứa

~. Dexamethason acetat.......... Không phẩy năm miligam 0,5 mg

- TAduge : Dexamethason acetat, Lactose monohydrat, Tinh bgt mi, Gelatin, Magnesi

stearat.
CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ:

| DƯỢC LỰC HỌC: Dexamethason có tác dụng chống viêm, chống dị ứng và ức chế

| miễn dịch. Dùng dexamethason phải kết hợp với điều trị kháng sinh toàn thân và các
biện pháp hỗ trợ khi cần. Với liều tác dụng dược lý, dexamethason dùng toàn thản gây

| ức chế tuyến yên giải phóng cortieotropin (ACTH), làm cho vỏ tuyển thượng thận

| ngửng tiết corticosteroid nội sinh (gây suy vỏ tuyển thượng thận thứ phát). Nếu cần
| thiết phải điểu trị bằng corticoid lâu dài, chỉ dùng thuốc với liểu thấp nhất có thể và
| thường chỉ dùng như một thuốc hỗ trợ cho điểu trị khác. Khi ngừng liệu pháp toàn thân

| với liều dược lý, phải giảm liều dần, cho đến khi chức năng của trục dưới đổi - yên -

| thượng thận được hồi phục.
DƯỢC ĐỘNG HỌC:Dexamethason được hấp thu tốt ở đường tiêu hóa và được phân bố

| vào tất cả các mô trong cơ thể. Thuốc qua nhau thai và một lượng nhỏ qua sữa. Thuốc
được chuyển hóa chậmở gan và và thải trừ chủ yếu qua nước tiểu hầu hết ở dạng
steroid không liên hợp.

CHỈ ĐỊNH:
Liệu pháp không đặc hiệu bằng steroid, khi cần điều trị tích cực, như điều trị trạng thái
hen, bệnh dị ứng nặng, phản ứng sau truyền máu, viêm thanh quan rit. Dùng

dexamethason trước khi sinh trong chuyển dạ trước kỳ hạn (giữa 24 và 34 tuần) để
thúc đẩy quá trình trưởng thành thai. Liệu pháp bổ trợ bằng dexamethason trong diéu
trị viêm màng nãophế cầu.
CHỐNGCHỈ ĐỊNH:

- Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
| - Nhiễm nấm toàn thân, nhiễm virus tại chỗ hoặc nhiễm khuẩn lao, lậu chưa kiểm soát
| được bằng thuốc kháng khuẩn.
| -  Khớp bịhủy hoại nặng.

| TAC DUNG KHONG MONG MUON:
- Réiloan dién gidi nhuha kali huyét, gid natri và nước gây tăng huyết áp và phù nề.

| _~ Hội chứng Cushing, giảm bàitiết ACTH, teo tuyến thượng thận, giảm dungnap glucid,
rối loạn kinh nguyệt. Teo cơ hồi phục, loãng xương, gãy xương bệnh lý, nút đốt sống,
hoại tử xương vô khuẩn. Loét dạ dày tá tràng, viêm tụy cấp. Teo da, ban đỏ, bầm máu,
rậm lông

| - Hiém gap: cdc phan Ung qua mn, đôi khi gây choáng phản vệ, tăng bạch cầu, huyết

|
khối tắc mạch, tăng cân, buổn nôn...

~ . Thông báo cho bácsĩbiết tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
TƯƠNGTÁC THUỐC:

| - Các barbiturat, phenytoin, rifampicin, rifabutin, carbamazepin, ephedrin,

aminoglutethimid có thể làm tăng thanh thải corticosteroid nén lam gidm tác dụng điều
trị.

~_ Corticoid đổi kháng với tác dụng của các thuốc gây hạ đường huyết (kể cả insulin),
| thuốc hạ huyết áp và thuốc lợi tiểu. Corticosteroid làm tăng tác dựng hạ kali huyết của

acetazolamid, các thiazid lợi tiểu quai, carbenoxolon.

~. Khi dùng đồng thời corticoid làm tăng hiệu lực của các dẫn chất cumarin chống đông
máu nên cần kiểm tra chặt chẽ thời gian prothrombinđể tránh chảy máu tự phát.   

~ Sự thanh thải salicylat tang khi dùng đồng thời với corticoid, vì vây khi ngửng corticoid
dễ bị ngộ độc salicylat.

- Các thuốc lợi tiểu làm giảm kali huyết (ví dụ thiazid, {urosemid) va amphotericin B có
thể làm tăng tác dụng giảm kali huyết của
THẬN TRỌNG:

~_ Ở người bệnh nhiễm khuẩn hoặc nghỉ ngở nhiễm khuẩn, phải đặc biệt chú ý và điểu trị
trước tiên bằng các thuốc kháng khuẩn đặc hiệu, do tác dụng ức chế miễn dịch nén
dexamethason có thể gây những cơn kịch phát và lan rộng nhiễm khuẩn.

-_ Ở người viêm màng não nhiễm khuẩn, cần phải dùng dexamethason trước khi dùng
thuốc kháng khuẩn đặc hiệu để để phòng viêm não do phản ứng với các mảnh xác vi
khuẩn đã bị thuốc kháng khuẩn hủy diệt.

-_ Cần thận trọng khi dùng thuốc dexamethason đối với những người loäng xương, mới
phẫu thuật ruột, loạn tâm thần, loét dạ dày tá tràng, đái tháo đường, tăng huyết áp, suy
tim, suy thân, lao.

PHỤ NỮ CÓTHAI VÀ CHOCON Bu: Không được sử dụng.
LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Không ảnh hưởng.
QUA LIEU VA CACH XUTHI:
Quá liều glucocorticoid gay ngộ độc cấp hoặc gây chết rất hiểm. Không có thuốc giải
độc đặc hiệu. Không có chỉ định cho việc điều trị ngộ độc mạn, trử trường hợp người
bệnh quá nhạy cảm với corticosteroid, gây bệnh lý; lúc đó cần điều trị các triệu chứng.
Choáng phản vệ hoặc phản ứng quá mẫn có thể được điếu trị bằng epinephrin, hô hấp
nhân tạo và aminophylin. Người bệnh nên được giữ ấm và yên tĩnh.

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG : Theo hướng dẫn của thầy thuốc.
Liểu thông thường: Uống 1 - 2 viên/ần, ngày 3 lần. Uống sau khi ăn.
*Lưuý khisử dụng thuốc dàingày:

~_ Sử dụng thuếc liều cao trong thời gian dài sẽ ức chế chiểu cao của trẻ em. Để giảm hậu
quả của tác dụng này nên hạn chế việc kê đơn cho trẻ em. Nếu phải dùngthì dùng liều
thấp có hiệu quảvàtrong thời gian ngắn nhất. Khi phải dùng kéo dài thì dùng kiểu điều
trị liểu cao cách ngày thay cho cách dùng hằng ngày để giảm ức chế tuyến thượng
thận, tuyến sinh dục và tuyển giáp.

-.Để giảm thiểu tai biến gãy xương do ding glucocorticoid nẻn giảm liều đến mức thấp
nhất nếu có thể và giảm thời gian sử dụng thuốc. Sử dụng thuốc cách ngảy dường như
không làm giảm sự mất xương.

~ Dùng thuốc buổi sáng ít gây suy vỏ thượng thận hơn lúc đi ngủ. Sự dùng thuốc cách
ngày làm giảm độc tính do corticoid, làm hổi phục chức năng.

-_ Nếu sử dụng thuốc lâu thì ngưng thuốc tử tử tà điểu bắt buộc, dù dùng liều thấp nhưng
kéo dài nhiều tháng vẫn phải giảm liều trước khi ngưng điểu trị. Nếu sử dụng thuốc.
dưới 2-3 tuần có thể ngửng thuốc đột ngột.
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI : Chai 200 viên nén.

BẢOQUẢN:Để nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
HẠN DÙNG : 36 thángkể tử ngày sản xuất.

-_ Viên nén DEXONE 0,5 mg dạt theo TCCS.
~ Đểxa tắm tay trẻ em. Đọc kỹ hưởng dẫn sử dụng trưỏc khidùng.

~_ Nếu cần thêm thông tỉn xin hỏiý kiến bácsĩ.
~_ Thuốc này chỉdùng theo sựkê đơn của thầy thuốc. a
~ Sản xuất tại: Nhà mảy GMP - WHOsố930 C2, đường C, KCN Cát Lái, Quận 2,TP.HC:

CONG TY CO PHAN DƯỢC PHẨM 3/
Số 10 Công Trường Quốc Tế, Q.3, TP. H

F.T.PHARM^_ Điện thoại: 38230512 - 39770965 - 39770966 - 39770967 Fax:30770: 8

Email: duocpham32 @ft-pharma.com Website: www.ft-pharmagcom

 

 

   

  

”

Ngày 20tháng 04 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỔaa ee   

https://nhathuocngocanh.com/wp


